
NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:     Ông Trần Minh Bắc 

Các Thẩm phán:                              Ông Nguyễn Thành Hiếu 

                                                      Ông Đào Trọng Hải 

- Thư ký phiên tòa: Bà Trịnh Thị Đài Trang - Thư ký Tòa án. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tham gia 

phiên tòa: Bà Nghiêm Thị N Hương - Kiểm sát viên. 

Ngày 16 tháng 10 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 

138/2024/TLPT-HS ngày 16 tháng 9 năm 2024 đối với bị cáo Trần Thanh M do 

có kháng cáo của bị cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm số 83/2024/HS-ST ngày 

06 tháng 8 năm 2024 của Tòa án nhân dân huyện C, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Bị cáo có kháng cáo: Trần Thanh M, sinh năm 1986 tại Bà Rịa – Vũng 

Tàu; Thường trú: thôn T, xã B, huyện C, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Nghề nghiệp: 

bán vé số; Trình độ học vấn: 9/12; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: không; Quốc tịch: 

Việt Nam; Giới tính: Nam; Con ông Trần Thanh T1 và bà Trần Thị K; là con thứ 

hai trong gia đình có 04 anh em; chưa có vợ, con; Tiền án: Không. 

Tiền sự: Ngày 01/3/2016, Tòa án nhân dân huyện C áp dụng biện pháp xử 

lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc thời hạn 24 (Hai mươi bốn) tháng. 

Chấp hành từ ngày 31/12/2015 đến ngày 13/4/2016 thì trốn khỏi nơi cai nghiện 

cho đến nay. 

Nhân thân:  

- Ngày 26/12/2014, Công an huyện C xử phạt tiền vi phạm hành chính 

750.000 đồng (Bảy trăm năm mươi nghìn đồng) về hành vi sử dụng trái phép chất 

ma túy. 

- Ngày 20/9/2004, Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xử phạt 30 (Ba 

mươi) tháng tù về tội “Cướp tài sản”. 

Bị bắt ngày 29/02/2024, tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu (có mặt).     

TÒA ÁN NHÂN DÂN  

TỈNH BÀ RỊA- VŨNG TÀU 

 

Bản án số: 110/2024/HSPT 

          Ngày: 16/10/2024 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
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Ngoài ra, trong vụ án còn có bị hại và người làm chứng nhưng không kháng 

cáo, không liên quan đến nội dung kháng cáo nên Toà án không triệu tập.        

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

1. Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội 

dung vụ án được tóm tắt như sau: 

Đầu tháng 01/2024, Trần Thanh M quen bà Bùi Thị L qua mạng xã hội 

Facebook. Trong 01 lần gọi Video Call (Không nhớ thời gian cụ thể), M đề nghị 

bà L cho xem hình ảnh bà N đang tắm, sẽ cho 10.000.000 đồng. Bà L đồng ý, rồi 

để điện thoại quay lại cảnh mình đang tắm cho M xem. M chụp ảnh màn hình lúc 

bà L khỏa thân tắm, lưu vào điện thoại. Ngày 16/01/2024, M sử dụng số thuê bao 

0356971390 gửi ảnh bà L khỏa thân đến số thuê bao 0969610760 đe dọa nếu 

không cho quan hệ tình dục thì M sẽ đăng những hình ảnh này lên mạng xã hội 

Facebook và gửi cho chồng bà L. Bà L sợ nên đồng ý. Khoảng 08h00’ ngày 

19/01/2024, M hẹn gặp bà L tại phòng 106 nhà nghỉ “Phương Anh” ở thôn S, xã 

S, huyện C, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Sau khi quan hệ tình dục với bà L xong, M 

đưa điện thoại cho bà L xóa ảnh khỏa thân của bà L rồi ra về. Về nhà M kiểm tra 

ứng dụng “Thùng rác” trên điện thoại Samsung Galaxy của mình thì thấy vẫn còn 

ảnh khỏa thân của bà L, nên bấm khôi phục và lưu trữ vào điện thoại. Khoảng 

08h00’ ngày 29/01/2024, M gọi điện cho bà L mua 04 con gà, yêu cầu giao gà tại 

nhà nghỉ “Phương Anh” và đòi quan hệ tình dục với bà L; nếu được quan hệ tình 

dục thì cho 4.000.000 đồng, còn không sẽ gửi ảnh này lên mạng và cho chồng bà 

L biết. Bà L đồng ý. Tại phòng 103 nhà nghỉ “Phương Anh”, M và bà L quan hệ 

tình dục. M trả cho bà L tiền mua gà 720.000 đồng.  

Sau nhiều lần bị M xâm hại tình dục, bà L chặn Zalo và số điện thoại của 

M. M sử dụng số thuê bao 0984681894 nhắn tin vào số thuê bao 0969610760 đe 

dọa bà L mở máy và ép bà L tiếp tục quan hệ tình dục với mình, nếu không sẽ 

đăng hình ảnh của bà L lên mạng xã hội và cho chồng bà L biết, nhưng bà L vẫn 

không liên lạc với M. M sử dụng mạng xã hội Facebook tên tài khoản “Trần M” 

gửi hình ảnh khuôn mặt lúc đang tắm của bà L đến tài khoản “Võ Nguyễn Hồng 

N” của bà Võ Nguyễn Thị Hồng N là bạn bà L nội dung có quen biết bà L không, 

bà N đã 02 lần quan hệ tình dục và lấy của M 30.000.000 đồng; đồng thời gửi 

hình ảnh nội dung tin nhắn giữa M và bà L cho bà N. Bà N đã chuyển nội dung 

tin nhắn của M cho bà L. Ngoài ra, M còn đăng một số hình ảnh khỏa thân tắm 

của bà L lên Facebook “Trần M” rồi chụp màn hình lại gửi cho bà N, sau đó xóa 

bài đăng để ép buộc bà L cho quan hệ tình dục. Bà L lo sợ nên đã liên lạc đồng ý 

cho M tiếp tục quan hệ tình dục. Sáng ngày 26/02/2024, tại phòng 103 nhà nghỉ 

“Phương Anh”, M dùng miệng hôn vào ngực, miệng và âm đạo của bà L rồi tự 

xuất tinh (không thực hiện hành vi giao cấu) rồi cả hai đi về. Ngày 28/02/2024, 

cũng với phương thức và thủ đoạn trên, M ép buộc bà L cho quan hệ tình dục lần 

cuối vì ngày mai M đi Sài Gòn sẽ cho bà L xóa hết hình ảnh khỏa thân của bà LL 

trong điện thoại của M. Bà L đồng ý, hẹn M đến nhà nghỉ “Tiến Phát” ở xã C1, 

thị xã P, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, để quan hệ tình dục. Khi M đang ôm và dùng 

miệng hôn ngực bà L thì bị Công an xã C1 kiểm tra hành chính và mời về trụ sở 

làm việc. 
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Ngày 29/02/2024, bà L đến Công an xã S tố cáo hành vi cưỡng dâm của M, 

yêu cầu xử lý theo quy định của pháp luật. 

Bản Kết luận giám định pháp y về tình dục số 78/KLXHTD-PYBRVT ngày 

07/3/2024 của Trung tâm giám định pháp y tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kết luận:  

“Không có dấu sây sát hay bầm tím trên cơ thể và vùng bẹn đùi hai bên. Màng trinh 

rách cũ ở vị trí 07 giờ. Không có tinh trùng trong dịch âm đạo”. 

Bản Kết luận giám định số 1935/KL-KTHS ngày 20/5/2024 của Phân viện 

Khoa học hình sự - Bộ Công an tại Thành phố Hồ Chí M kết luận: “Trích xuất toàn 

bộ dữ liệu về tin nhắn và hình ảnh trong điện thoại gửi giám định ký hiệu A1 bao 

gồm dữ liệu trong khoảng thời gian từ 01/01/2024 đến 28/02/2024. Chi tiết dữ liệu 

trong thiết bị lưu trữ kèm theo Kết luận giám định này”. 

 Tại cơ quan điều tra, Trần Thanh M đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội 

của mình. 

2. Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 83/2024/HS-ST ngày 06 tháng 8 năm 

2024, Tòa án nhân dân huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã quyết định: 

Tuyên bố Trần Thanh M phạm tội “Cưỡng dâm”; áp dụng điểm b khoản 2 Điều 

143, điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, Điều 38 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo 

Trần Thanh M 05 (Năm) năm tù, tính từ ngày 29/02/2024. 

Ngoài ra, án sơ thẩm còn tuyên về trách nhiệm dân sự, xử lý vật chứng, án 

phí và quyền kháng cáo theo luật định. 

3. Ngày 21/8/2024, bị cáo Trần Thanh M kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt 

để sớm trở về với gia đình. 

4. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo giữ nguyên kháng cáo, khai nhận hành vi 

phạm tội. 

5. Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tham gia 

phiên tòa phát biểu quan điểm xét xử vụ án:  

Về tố tụng: Bị cáo Trần Thanh M có đơn kháng cáo trong thời hạn luật định 

được xem xét theo thủ tục phúc thẩm.  

Về nội dung: Toà án cấp sơ thẩm tuyên bố bị cáo Trần Thanh M phạm tội 

Cưỡng dâm, xử phạt bị cáo 05 (Năm) năm tù là phù hợp với tính chất mức độ 

nguy hiểm trong hành vi phạm tội của bị cáo. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo 

không cung cấp thêm tình tiết, chứng cứ gì mới. Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử 

không chấp nhận kháng cáo của bị cáo và giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

6. Bị cáo không tranh luận với đại diện Viện Kiểm sát, nói lời sau cùng thể 

hiện thái độ ăn năn hối cải, xin Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo, giảm nhẹ 

hình phạt cho bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về tố tụng:  
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Kháng cáo của bị cáo làm trong thời hạn luật định, phù hợp với quy định 

của pháp luật về chủ thể, hình thức và nội dung đơn kháng cáo, là kháng cáo hợp 

lệ, được Hội đồng xét xử xem xét giải quyết theo thủ tục phúc thẩm.  

[2] Về tội danh và Điều luật áp dụng: 

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. 

Lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với lời khai của bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm 

và lời khai trong quá trình điều tra cũng như các tài liệu, chứng cứ khác có tại hồ 

sơ đã được thẩm tra tại phiên tòa. Từ đó, Hội đồng xét xử đủ cơ sở để kết luận:  

Đầu tháng 01/2024, Trần Thanh M quen bà Bùi Thị L qua mạng xã hội 

Facebook. Trong 01 lần gọi Video Call (Không nhớ thời gian cụ thể), M đề nghị 

bà L cho xem hình ảnh bà L đang tắm, sẽ cho 10.000.000 đồng. Bà L đồng ý, rồi 

để điện thoại quay lại cảnh mình đang tắm cho M xem. M chụp ảnh màn hình lúc 

bà L khỏa thân tắm, lưu vào điện thoại, sau đó sử dụng các số thuê bao 

0356971390 và 0984681894 nhắn tin vào số thuê bao 0969610760 qua tin nhắn 

SMS, Zalo và Facebook yêu cầu bà L cho quan hệ tình dục, đe dọa nếu không sẽ 

đăng những hình ảnh bà N khỏa thân tắm lên mạng xã hội và cho chồng bà L biết. 

Ngoài ra, M còn đăng một số hình ảnh bà L khỏa thân tắm lên Facebook “Trần 

M” rồi chụp lại màn hình gửi cho bà L, xóa bài đăng và 01 lần gửi hình ảnh khuôn 

mặt lúc bà L tắm cho bạn bà L là bà Võ Nguyễn Thị Hồng N, để ép buộc bà L 

quan hệ tình dục với mình. Do lo sợ nên bà L đã đồng ý cho M quan hệ tình dục 

trái với ý muốn của bà L. Từ ngày 19/01/2024 đến ngày 28/02/2024, Trần Thanh 

M đã 02 lần giao cấu và 02 lần thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với bà 

Bùi Thị L. 

Toà án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo Trần Thanh M về tội “Cưỡng dâm” theo 

quy định tại điểm b khoản 2 Điều 143 Bộ luật Hình sự là có căn cứ và đúng pháp 

luật. 

[3]. Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo: 

Hành vi của bị cáo là rất nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến nhân phẩm, 

danh sự, sức khỏe thể chất và tinh thần của công dân được pháp luật bảo vệ. Là 

công dân trưởng thành, phát triển đầy đủ về thể chất và tinh thần, có đầy đủ năng 

lực nhận thức và điều khiển hành vi, biết rõ việc pháp luật bảo vệ nhân phẩm, 

danh dự, sức khoẻ thể chất và tinh thần công dân; nghiêm cấm các hành vi xâm 

phạm tự do tình dục của người khác, nhưng vẫn lợi dụng việc có những tấm ảnh 

khoả thân của bị hại để đe dọa và cố ý ép buộc bị hại phải quan hệ tình dục trái ý 

muốn với mình nhiều lần, cố tình vi phạm pháp luật. Do vậy, phải có hình phạt 

tương xứng với tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi phạm tội mà bị cáo đã thực 

hiện, để đảm bảo tác dụng răn đe, cải tạo, giáo dục và đấu tranh phòng ngừa chung, 

đồng thời nêu cao tính nhân đạo, khoan hồng của pháp luật xã hội chủ nghĩa. 

Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo Trần Thanh M 05 (Năm) năm tù về tội 

“Cưỡng dâm” theo quy định tại tại điểm b khoản 2 Điều 143 Bộ luật Hình sự, là 

tương xứng với tính chất, mức độ nguy hiểm trong hành vi phạm tội, các tình tiết 

giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và đặc điểm nhân thân của bị cáo.  
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Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo không bổ sung tình tiết nào mới làm căn cứ 

xem xét cho kháng cáo của bị cáo. Xét đề nghị của đại diện Viện Kiểm sát tại 

phiên tòa phúc thẩm là có cơ sở nên Hội đồng xét xử quyết định không chấp nhận 

kháng cáo về việc xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo, giữ nguyên quyết định của 

bản án sơ thẩm. 

[4]. Về án phí: Do kháng cáo không được chấp nhận nên bị cáo phải chịu 

án phí hình sự phúc thẩm theo quy định. 

[5]. Các quyết định khác của án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

đã có hiệu lực từ khi hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật Tố tụng hình sự; 

1. Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Thanh M, giữ nguyên quyết 

định của bản án sơ thẩm số 83/2024/HS-ST ngày 06 tháng 8 năm 2024 của Tòa 

án nhân dân huyện C, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Tuyên bố: Bị cáo Trần Thanh M phạm tội “Cưỡng dâm”. 

Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 143, điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, 

Điều 38 Bộ luật Hình sự; xử phạt bị cáo Trần Thanh M 05 (Năm) năm tù, tính từ 

ngày 29/02/2024. 

2. Các quyết định khác của bản án hình sự sơ thẩm số 83/2024/HS-ST ngày 

06 tháng 8 năm 2024 của Tòa án nhân dân huyện C, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu không 

có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ khi hết thời hạn kháng 

cáo, kháng nghị. 

3. Án phí hình sự phúc thẩm: Bị cáo Trần Thanh M nộp 200.000 (Hai trăm 

nghìn) đồng. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án (16/10/2024). 

 

  Nơi nhận: 

- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu; 

- PV 27 Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; 

- Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; 

- Trại tạm giam Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng 

Tàu; 

- Tòa án nhân dân huyện C; 

- Viện Kiểm sát nhân dân huyện C;  

- Công an huyện C; 

- Chi cục Thi hành án dân sự huyện C; 
- Bị cáo, người tham gia tố tụng khác; 
- Lưu (3): Hồ sơ, Toà Hình sự, Văn phòng. 
 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

(đã ký) 

 

 

Trần Minh Bắc 
 

 


